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QUẬN BA ĐÌNH 

1. Thông tin chung: 

- Đơn vị: HĐND-UBND Quận Ba Đình 
  
- Địa chỉ: 25 phố Liễu Giai, phường Cống Vị , quận Ba Đình, Hà Nội 
  
- Số điện thoại: 7625079 
  
- Số Fax: 7625079 
  
- Diện tích: 9,248 km

2
. 

  
- Dấn số: 225,282 người. 
  
- Mật độ dân số: 24.360 người/km

2
. 

- Các đơn vị hành chính: 14 phường: Ngọc Hà, Đội Cấn, Cống Vị, Quán Thánh, Phúc Xá, 

Nguyễn Trung Trực, Trúc Bạch, Điện Biên, Thành Công, Giảng Võ, Kim Mã, Ngọc 

Khánh, Liễu Giai, Vĩnh Phúc. 

 
  

  

I.ĐIỆN THOẠI THƢỜNG TRỰC HĐND-UBND QUẬN  BA ĐÌNH VÀ VĂN PHÒNG 
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Phòng Thường trực  : 7625147 
Fax: 7625079 
 
 
1.Thƣờng trực HĐND 
Đ/c Hoàng Trọng Quyết: 37625099 
Đ/c Ngô Xuân Lộc: 7625073 
 
2.Thƣờng trực UBND 
Đ/c Phạm Văn Chanh 7625074 
Đ/c Đặng Văn Tường 7625076 
Đ/c Bùi Văn Thông 7625068 
Đ/c Đỗ Viết Bình 7625205 
 
3.Văn Phòng 
  
Đ/c Nguyễn Trung Dũng 7625072 
Đ/c Nguyễn Văn Hưng 7625114 
Đ/c Nguyễn Dân Huy 7625063 
Văn thư 7625079 
Lưu trữ 7625079 
 
4. Tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: 7625116 

II.ĐIỆN THOẠI CÁC CƠ QUAN THUỘC QUẬN BA ĐÌNH 
  
1. Khối phƣờng 
 TT Phường Chủ tịch VPUB Đảng Uỷ Công An 
1 Ngọc Hà 7220578 8456062 8437749 8457073 
2 Đội Cấn 7236336 8456823 8438424 8456027 
3 Liễu Giai 8327749 7629460 8325421 8343929 
4 Quán Thánh 7164951 7162974 8233436 8453839 
5 Phúc Xá 7165626 8293159 7165002 8293192 
6 Nguyễn Trung Trực 8285939 8286304 8283884 8283247 
7 Trúc Bạch 8294329 7164477 7164718 8293208 
8 Điện Biên 7343674 8456755 8230673 8233539 
9 Thành Công 8312597 8351115 8311459 8343557 
10 Giảng Võ 8318548 8356093 8315805 8343567 
11 Kim Mã 8464453 8456059 8461085 8453879 
12 Ngọc Khánh 8318420 8343016 7719148 8352553 
13 Liễu Giai 7615145 7615143 7625147   
14 Vĩnh Phúc 7623881 7623882 7623875   
  
  
2.Khối nội chính 
  
Công an Quận Trực ban: 8452543; 8452360; 8230978 
Quân đội 7164266; 7163027 
Nội vụ 7625071; 7625728 
Thanh tra Nhà nước 7625078; 7625115 
Viện Kiểm soát 7661372; 7661373 
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Toà án 7661408; 7661381; 7661384 
  
3.Đoàn thể 
  
Mặt trận Tổ quốc 8452823; 8439016 
Hội Phụ nữ 8327748; 7662510 
Liên đoàn Lao động 8457024 
Quận đoàn 8237148; 7339261 
Hội Cựu Chiến binh 7163403 
Hội Nông dân 7163882 
Hội Chữ thập đỏ 8290565 
  
4.Khối xây dựng-Nhà đất đô thị 

  
Phòng Quản lý đô thị Trưởng phòng: 7627344; 7625066 
Phòng Tài nguyên Môi trường Trưởng phòng: 7623226 
Ban Quản lý dự án 7164665; 7164781; 7164752 
Thanh tra Xây dựng 7334357; 7341699 
  
5.Kinh tế-Kế hoạch 
Tài chính Kế hoạch 7625205; 7625203 
Kinh tế Trưởng phòng: 7625075; 7625067 
BQL Chợ Long Biên 8258708; 8261133 
BQL Chợ số 2 8354454; 5141751 
BQL Chợ số 3 8234917 
Chi Cục Thuế 8237301; 8453327 
Đội Quản lý thị trường số 3 8283251 
  
6.Văn hoá xã hội 
Phòng Giáo dục - Đào tạo 7164304; Trưởng phòng: 7164892 
Trung tâm y tế quận 8453029 
Phòng Y tế 7346523 
Trung tâm dạy nghề 7163296 
Trung tâm văn hoá 7162797 
Phòng Lao động TB &XH 7625137 
Phòng Văn hoá thông tin 7625069 
Trung tâm Thể dục thể thao 7335036 
Trường 10-10 8464667 
Bảo hiểm xã hội 8435263 
  
7.Đơn vị phối quản 
Đội TT GTVT 8233367 
Kho bạc 8232811; 8230824 
Điện lực Ba Đình 8293149 
Thống kê 7626059 
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